
Biểu số II.06/VPCP/KSTT 

Kỳ báo cáo: Quý 1/2022 Đơn vị báo cáo

UBND huyện Tuần Giáo 

Đơn vị nhận báo cáo

UBND tỉnh Điện Biên

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

Trực 

tuyến

Trực 

tiếp, dịch 

vụ bưu 

chính

Tổng cộng I+II 5.015 2.537 2.370 108 4.788 4.638 141 9 227 227 0

I

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết của UBND 

cấp huyện

1.313 920 291 102 1.097 1.096 1 216 216

1 Quản lý hoạt động xây dựng 9 8 1 9 9

2
Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn
1 1 1 1

3 Giáo dục Trung học 3 3 2 2 1 1

4 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 1 1 1 1

5 Hộ tịch 52 52 50 50 2 2

6 Người có công 1 1 1 1

7 Đất đai 289 33 190 66 208 208 81 81

8 Đăng ký biện pháp bảo đảm 129 89 35 5 125 125 4 4

9
Thành lập và hoạt động 

doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
50 36 13 1 50 50

10 Môi trường 2 1 1 2 2

STT Lĩnh vực  giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn

Đúng 

hạn
Quá hạn Tổng số

Trong 

hạn

Quá 

hạn

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/03/2022)

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC 

TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Số lượng hồ sơ đang giải 



11 Bảo trợ xã hội 776 748 28 648 647 1 128 128

II

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết của UBND 

cấp xã

3.702 1.617 2.079 6 3.691 3.542 141 8 11 11

1 Hộ tịch 82 82 82 82

2 Bảo trợ xã hội 771 668 101 2 760 760 11 11

3 Người có công 3 3 3 3

4 Đất đai 2 2 2 2

5 Văn hóa cơ sở 26 25 1 26 26

6 Chứng thực 1.631 1.631 1.631 1.484 141 6

7 Công chứng, chứng thực 21 21 21 21

8 Hộ tịch 1.165 864 298 3 1.165 1.163 2

9 Xử lý đơn thư 1 1 1 1



Biểu số II.05a/VPCP/KSTT 

Kỳ báo cáo: Quý 1/2022 Đơn vị báo cáo

UBND huyện Tuần Giáo 

Đơn vị nhận báo cáo

UBND tỉnh Điện Biên

Đơn vị tính: Số PAKN

Hành 

vi 

hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Trong 

kỳ

TỔNG CỘNG

1

Tình hình, kết quả giải quyết 

PAKN thuộc phạm vi thẩm 

quyền của UBND cấp Huyện

0 0

2

Tình hình, kết quả giải quyết 

PAKN thuộc phạm vi thẩm 

quyền của UBND cấp Xã

0 0

Số 

PAKN 

đã xử 

lý 

được 

đăng 

tải 

Tổng 

số

Theo nội dung Theo thời Đã xử lý Đang xử lý

Hành 

vi 

hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

Từ kỳ 

trước

Trong 

kỳ

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) 

VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH 

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

STT
Tên ngành,  lĩnh vực có 

PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Tổng 

số

Theo nội dung Theo thời 

Tổng 

số

Hành 

vi 

hành 

chính

Quy 

định 

hành 

chính

(Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/03/2022)
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